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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n M n  C  n  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà P  n T ị Bé 

2.  n  Trần Đăn  V n 

- Thư ký phiên tòa: Ông N u  n T àn  Qu n , T   ký Tò  án n ân  ân 

t àn  p ố T ủ Đứ , T àn  p ố H  C   Min  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh tham gia phiên tòa:  n  P  m Quố  P on  – Ki m sát vi n 

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, t i tr  sở Tò  án n ân  ân t àn  p ố Thủ 

Đứ  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i v  án t   lý số: 12/2019/TLST-KDTM ngày 21 

t án  3 năm 2019 v  tr n     p   p   ng t n   n  t eo Qu ết  ịn      v  án 

r  xét xử số: 3781/2022/QĐXXST-KDTM ngày 10 tháng 6 năm 2022 và Qu ết 

 ịn   oãn p i n tò  số: 4392/2022/QĐST-KDTM ngày 04 tháng 7 năm 2022, 

 iữ   á    ơn  sự: 

Nguyên đơn: N ân  àn  T  ơn  m i Cổ p ần T 

Đị    ỉ: p   n  Trần H n  Đ o, quận Hoàn Kiếm, t àn  p ố Hà Nội   

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Trần T ị T u T   

Đị    ỉ: P   n  3, quận P ú N uận, Thành p ố H  C   Min   

(văn bản ủ  qu  n n à  09/11/2020) 

Bị đơn: Côn  t  TNHH T  ơn  m i Dị   v  Gi o n ận Vận tải C 

Đị    ỉ: t àn  p ố T ủ Đứ , T àn  p ố H  C   Min    

Đị    ỉ: t àn  p ố T ủ Đứ , T àn  p ố H  C   Min   
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N   i   i  iện t eo p áp luật:  n  Tr ơn  Văn T  - C ứ  v : Giám  ố   

Đị    ỉ: t àn  p ố T ủ Đứ , T àn  p ố H  C   Min   

NỘI DUNG V  ÁN: 

T i  ơn k ởi kiện ngày 26/02/2019 và tron  quá trìn   iải qu ết v  án 

n u  n  ơn N ân  àn  T  ơn  m i Cổ p ần T có bà Trần T ị T u T    i  iện 

t eo ủ  qu  n trình bày:  

Ngày 26/12/2016, N ân  àn  T  ơn  m i Cổ p ần T (s u  â  viết tắt là 

N ân  àn ) và Côn  t  TNHH T  ơn  m i Dị   v  Gi o n ận Vận tải C (sau 

 â  viết tắt là Côn  t  C) ký H p   n    o v   số: 107/2016/HDTD/BTA/01 và 

T ỏ  t uận   un  v   un    p và sử   n  t n   n  t i TPB nk mã số 001, với 

nội  un : N ân  àn    o Côn  t  v   448.000.000   n , t  i   n v   48 t án , 

lãi su t t eo qu   ịn   ủ  N ân  àn  t i t  i  i m  iải n ân, lãi su t quá   n 

bằn  150% lãi su t tron    n   n  áp   n  t i t  i  i m   u  n n  quá   n, 

m    ích vay mua xe ô tô. 

T ự   iện   p   n , Côn  t   ã ký Đ  n  ị  iải n ân ki m k ế  ớ  n ận 

n  số: 107/2016/GNN/BTA/01 n à  26/12/2016. N à  27/12/2016, N ân  àn  

 ã  iải n ân 448.000.000   n    o Côn  t  , t  i   n v   48 t án , lãi su t 

7,9%/năm,  i u   ỉn  03 t án /lần và bằn  lãi su t  ơ sở k á    àn   o n  

n  iệp  ủ  N ân  àn  t i t  i  i m  i u   ỉn   ộn  bi n  ộ 3,5%/năm.   

 Đ   ảm bảo   o k oản v   này, Công ty  ã t ế    p tài sản  bảo  ảm là 

xe  ầu kéo, n ãn  iệu Intern tionn l Prostar, màu x n , bi n số 51C-931.40, số 

k un  1HSDJSJRXCJ046576, số má  125HM2Y4138244 theo  i     ứn  

n ận  ăn  ký xe ô tô số: 227798  o P òn   ản  sát Gi o t ôn  Côn   n T àn  

p ố H  C   Min    p n à  21/12/2016 mang tên Công t  TNHH T  ơn  m i 

Dị   v  Gi o n ận Vận tải C t eo   p   n  t ế    p tài sản số: 

107/2016/HDBD/BTA/01 n à  26/12/2016  ã       ăn  ký  i o  ị   bảo  ảm 

t i Trun  tâm  ăn  ký  i o  ị   tài sản t i T àn  p ố H  C   Min  n à  

27/12/2016. 

Quá trình t ự   iện   p   n , Côn  t   ã t  n  toán   o N ân  àn  tổn  

 ộn  159.930.797   n , tron   ó trả ti n n   ố  là 121.602.222   n , trả ti n 

lãi là 38.328.575   n . K  từ n à  27/02/2018, Công ty không thanh toán cho 

N ân  àn . T n   ến ngày 29/7/2022, Công ty  òn n  N ân  àn  538.102.377 

  n , tron   ó n   ố  là 326.397.778   n , n  lãi tron    n là 50.590.403 

  n , n  lãi quá   n là 161.114.196   n .      

Do Công ty vi p  m n  ĩ  v  t  n  toán, n n N ân  àn  k ởi kiện   u 

 ầu Côn  t  p ải trả   o N ân  àn  toàn bộ số ti n n  là 538.102.377   n  và 

ti n lãi t n  từ n à  30/7/2022 t eo mứ  lãi su t quá   n  á  b n t ỏ  t uận 

tron    p   n .  

Tr  n    p, Côn  t  k ôn  t  n  toán  ủ số ti n  òn n  t ì N ân  àn  

     qu  n   u  ầu  ơ qu n  ó t ẩm qu  n p át mãi tài sản t ế    p là xe  ầu 

kéo, n ãn  iệu Intern tionn l Prostar, màu x n , bi n số 51C-931.04, số k un  



3  

1HSDJSJRXCJ046576, số má  125HM2Y4138244 t eo   p   n  t ế    p tài 

sản số: 107/2016/HDBD/BTA/01 n à  26/12/2016    N ân  àn  t u   i n . 

Bị  ơn Công ty  ã      Tò  án triệu tập   p lệ  ến Tò  án    t  m  i  tố 

t n   iải qu ết v  án n  n  vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý  o. 

P át bi u  ủ    i  iện Viện ki m sát n ân  ân thành phố T ủ Đứ : 

V  việ  tuân t eo p áp luật tố t n  tron  quá trìn   iải qu ết v  án  ủ  

T ẩm p án, Hội   n  xét xử: T ẩm p án t ự   iện  ún  n iệm v , qu  n   n, 

 ún  qu   ịn   ủ  p áp luật. Việ    p tốn    t, t ôn  báo  á  văn bản tố t n  

 ún  qu   ịn   ủ  p áp luật tố t n   ân sự. Xá   ịn   ún  n   i t  m  i  tố 

t n . Qu ết  ịn      v  án r  xét xử  ún  qu   ịn   ủ  p áp luật. Vi p  m t  i 

  n   uẩn bị xét xử. Hội   n  xét xử t ự   iện  ún  qu  n   n t eo qu   ịn  

 ủ  p áp luật. 

V     p  àn  p áp luật  ủ  n   i t  m  i  tố t n  k  từ k i t   lý v  án 

 ến k i mở p i n tò : Đ ơn  sự t ự   iện qu  n và n  ĩ  v   ún  qu   ịn  

p áp luật.  

V  nội  un : Đ  nghị hội   ng xét xử ch p nhận yêu cầu của nguyên 

 ơn.  

NH N Đ NH CỦA TOÀ ÁN  

Sau khi nghiên cứu  á  tài liệu  ó tron     sơ v  án  ùn  l i k  i  ủ  

  ơn  sự, Hội   n  xét xử n ận  ịn :  

[1] V  qu n  ệ tr n     p và t ẩm qu  n  iải qu ết v  án: Căn  ứ vào 

  u  ầu  ủ  n u  n  ơn, qu n  ệ tr n     p là tr n     p   p   n  t n   n  

     xá  lập  iữ    i tổ   ứ   ó  ăn  ký kin   o n  và   u  ó m        l i 

n uận,      qu   ịn  t i k oản 1 Đi u 30 Bộ luật Tố t n   ân sự năm 2015. Bị 

 ơn Công t  C iến T ắn  có tr  sở t i thành phố Thủ Đức n n t uộ  t ẩm 

qu  n  iải qu ết  ủ  Tò  án n ân  ân t àn  p ố T ủ Đứ  t eo qu   ịn  t i 

 i m b k oản 1 Đi u 35 và  i m   k oản 1 Đi u 39 Bộ luật Tố t n   ân sự năm 

2015. 

[2] Bà Trần T ị Thu Th  ó  ơn    n  ị xét xử vắn  mặt. Căn  ứ k oản 1 

Đi u 228 Bộ luật Tố t n   ân sự năm 2015, Tò  án tiến  àn  xét xử vắn  mặt 

bà Th. Công ty  ã      Tò  án triệu tập   p lệ lần t ứ   i vẫn vắn  mặt k ôn  

 ó lý  o. Căn  ứ  i m b k oản 2 Đi u 227, k oản 3 Đi u 228 Bộ luật Tố t n  

 ân sự năm 2015, Tò  án tiến  àn  xét xử vắn  mặt Công ty . 

[3] Xét   u  ầu  ủ  n u  n  ơn, Hội   n  xét xử n ận t   :  

[4] Căn  ứ H p   n    o v   số: 107/2016/HDTD/BTA/01ĐTD ngày 

26/12/2016 và T ỏ  t uận   un  v   un    p và sử   n  t n   n  t i TPBANK 

mã số 001 ngày 26/12/2016  ó  ủ  ơ sở xá   ịn  N ân  àn  và Công ty  ã t iết 

lập qu n  ệ t n   n . 

[5] Căn  ứ Đ  n  ị  iải n ân ki m k ế  ớ  n ận n  số: 

107/2016/GNN/BTA/01 ngày 26/12/2016 t    iện Ngân hàng  ã   o Công ty 

v   số ti n 448.000.000   n , lãi su t 7,9%/năm,  i u   ỉn  03 t án /lần và 
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bằn  lãi su t  ơ sở k á    àn   o n  n  iệp  ủ  N ân  àn  t i t  i  i m  i u 

  ỉn   ộn  bi n  ộ 3,5%/năm, trả lãi 01 t án /lần vào n à  26  àn  t án .   

[6] Căn  ứ  i m a k oản 4.6 Đi u 4,  i m   k oản 5.1.1 Đi u 5 T ỏ  

t uận   un  v   un    p và sử   n  t n   n  t i TPBANK mã số 001 n à  

26/12/2016, Bản  t n  lãi   i tiết n u  n  ơn  un    p  ó tron     sơ thì bị  ơn 

 ó n  ĩ  v  trả n   ố , ti n lãi  ún    n n  n  bị  ơn  ã vi p  m n  ĩ  v  

t  n  toán n   ến   n,  ã k ôn  t ự   iện  ún  n  ĩ  v  t  n  toán tron    p 

  n  nên t n   ến n à  29/7/2022 Công ty  òn n  N ân  àn   326.397.778 

  n  n   ố , n  lãi tron    n là 50.590.403   n , n  lãi quá   n là 

161.114.196   n . Tổn   ộn  là 538.102.377   n . Do  ó, N ân  àn    u  ầu 

Công ty p ải trả số n  n u tr n và ti n lãi t n  từ n à  30/7/2022 t eo mứ  lãi 

su t quá   n  á  b n t ỏ  t uận tron    p   n  là  ó  ăn  ứ. 

[7] Căn  ứ H p   n  t ế    p tài sản số: 107/2016/HDBD/BTA/01 ngày 

26/12/2016,  iữ  b n n ận t ế    p là Ngân hàng , bên t ế    p là Công ty cho 

t   , Công ty  ã t ế    p xe  ầu kéo, n ãn  iệu Internationnal Prostar, màu 

x n , bi n số 51C-931.04, số k un  1HSDJSJRXCJ046576, số má  

125HM2Y4138244 cho Ngân hàng , xe  ầu kéo nà   o Công ty  ứn  t n sở 

 ữu,   p   n  t ế    p  ã       ăn  ký  i o  ị   bảo  ảm  ún  qu   ịn . 

Việ  bị  ơn k ôn  t  n  toán n   ã ản    ởn   ến qu  n l i  ủ  n u  n  ơn 

n n  ần    p n ận   u  ầu  ủ  n u  n  ơn v  việ  p át mãi tài sản t ế    p 

n u tr n    t u   i n .  

[8] Từ n ữn  p ân t    n u tr n, Hội   n  xét xử    p n ận   u  ầu  ủ  

n u  n  ơn buộ  bị  ơn p ải trả   o n u  n  ơn n   ố  326.397.778   n , n  

lãi tron    n là 50.590.403   n , n  lãi quá   n là 161.114.196   n . Tổn  

 ộn  là 538.102.377   n . Tr  n    p bị  ơn k ôn  t  n  toán  oặ  k ôn  

t  n  toán  ầ   ủ số ti n n u tr n t ì n u  n  ơn      qu  n   u  ầu  ơ qu n 

 ó t ẩm qu  n p át mãi tài sản t ế    p    t u    n . 

[9] Đ i diện Viện ki m sát nhân dân thành phố Thủ Đức    nghị ch p 

nhận yêu cầu củ  n u  n  ơn là  ó  ơ sở. 

[10]  n p   kin   o n  t  ơn  m i sơ t ẩm: Yêu cầu  ủ  n u  n  ơn 

     Hội   n  xét xử    p n ận, n n bị  ơn p ải   ịu án p   kin   o n  

t  ơn  m i sơ t ẩm là 25.524.095   n  (20.000.000   ng + 138.102.377   n  

x 4% = 25.524.095   n ). 

[11] N u  n  ơn k ôn  p ải   ịu án p   kin   o n  t  ơn  m i sơ t ẩm, 

 oàn l i   o n u  n  ơn ti n t m ứn  án p    ã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH  

Căn  ứ k oản 1 Đi u 30,  i m b k oản 1 Đi u 35,  i m   k oản 1 Đi u 

39,  i m b k oản 2 Đi u 227, Đi u 228, Đi u 147 và Đi u 273 Bộ luật Tố t n  

 ân sự năm 2015; 

Căn  ứ Đi u 91 và Đi u 95 Luật  á  tổ   ứ  t n   n  năm 2010; 
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Căn  ứ Đi u 299, Đi u 303, Đi u 307 và k oản 1 Đi u 466 Bộ luật  ân 

sự năm 2015; 

Căn  ứ  n lệ số: 08/2016/AL v  xá   ịn  lãi su t, việ   i u   ỉn  lãi su t 

trong   p   n  t n   n  k  từ n à  tiếp t eo  ủ  n à  xét xử sơ t ẩm      lự  

  ọn từ Qu ết  ịn   iám  ố  t ẩm số: 12/2013/KDTM-GĐT n à  16/5/2003 

 ủ  Tò  án n ân  ân tối   o và       ôn  bố t eo Qu ết  ịn  số: 698/QĐ-CA 

ngày 17 tháng 10 năm 2016  ủ  C án  án Tò  án n ân  ân tối   o;  

Căn  ứ Đi u 26 N  ị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016  ủ  Ủ  b n t   n  v  Quố   ội qu   ịn  v  mứ  t u, mi n,  iảm, 

t u, nộp, quản lý và sử   n  án phí và lệ p   Tòa án.  

Tu  n xử: 

1. C  p n ận   u  ầu k ởi kiện  ủ  n u  n  ơn Ngân hàng.  

Buộ  Công ty p ải trả   o Ngân hàng số ti n 538.102.377 (năm trăm b  

m ơi tám triệu một trăm lẻ   i n àn b  trăm bả  m ơi bả )   n , tron   ó n  

 ố  là 326.397.778 (b  trăm   i m ơi sáu triệu b  trăm    n m ơi bả  n àn bả  

trăm bả  m ơi tám)   n , n  lãi tron    n là 50.590.403 (năm m ơi triệu năm 

trăm    n m ơi n àn bốn trăm lẻ b    n )   n , n  lãi quá   n là 161.114.196 

(một trăm sáu m ơi mốt triệu một trăm m  i bốn n àn một trăm    n m ơi sáu) 

  n .  

K  từ n à  30/7/2022, Công ty  òn p ải tiếp t     ịu k oản ti n lãi quá 

  n  ủ  số ti n n   ố       t  n  toán, t eo mứ  lãi su t mà  á  b n t ỏ  t uận 

tron    p   n    o  ến k i t  n  toán xon  k oản n   ố  nà . Tr  n    p 

tron    p   n  t n   n ,  á  b n  ó t ỏ  t uận v  việ   i u   ỉn  lãi su t   o 

v   t eo từn  t  i kỳ  ủ  N ân  àn    o v   t ì lãi su t mà k á    àn  v   

p ải tiếp t   t  n  toán   o N ân  àn    o v   t eo qu ết  ịn   ủ  Tò  án 

 ũn  sẽ       i u   ỉn    o p ù   p với sự  i u   ỉn  lãi su t  ủ  N ân  àn  

cho vay. 

Sau khi Công ty trả  ết n , N ân  àn   ó trá   n iệm làm t ủ t   xó  t ế 

   p và trả l i   o Côn  t  bản    n  Gi y chứng nhận  ăn  ký xe ô tô số 

227798 do Phòng cảnh sát Giao thông Công an Thành phố H  Chí Minh c p 

ngày 21/12/2016 mang tên Công ty. 

Tr  n    p Công ty k ôn  t  n  toán  oặ  k ôn  t  n  toán  ầ   ủ  á  

k oản n  n u tr n t ì Ngân hàng      qu  n   u  ầu  ơ qu n  ó t ẩm qu  n 

p át mãi tài sản t ế    p là xe  ầu kéo, n ãn  iệu Intern tionn l Prostar, màu 

x n , bi n số 51C-931.40, số k un  1HSDJSJRXCJ046576, số má  

125HM2Y4138244 theo Gi y chứng nhận  ăn  ký xe ô tô số 227798 do Phòng 

Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố H  Chí Minh c p ngày 21/12/2016 

mang tên Công ty.   

2. Án phí kin   o n  t  ơn  m i sơ t ẩm:  

Công ty p ải   ịu án p   kin   o n  t  ơn  m i sơ t ẩm là 25.524.095 

  n  (  i m ơi lăm triệu năm trăm   i m ơi bốn n àn k ôn  trăm    n m ơi 

lăm)   n . 
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Trả l i   o Ngân 8.471.817 (tám triệu bốn trăm bả  m ơi mốt n àn tám 

trăm m  i bả )   n  ti n t m ứn  án p   t eo bi n l i t u số: 

AA/2018/0009414 ngày 15/3/2019  ủ  C i     T i  àn  án  ân sự Quận 9 (n   

là C i     T i  àn  án  ân sự t àn  p ố T ủ Đứ ), T àn  p ố H  C   Min . 

3. Tr  n    p bản án, qu ết  ịn       t i  àn  t eo qu   ịn  t i Đi u 2 

Luật T i  àn  án  ân sự t ì n   i      t i  àn  án  ân sự, n   i p ải t i  àn  

án  ân sự  ó qu  n t ỏ  t uận t i  àn  án, qu  n   u  ầu t i  àn  án, tự 

n u ện t i  àn  án  oặ  bị   ỡn    ế t i  àn  án t eo qu   ịn  t i Đi u 6, 7, 

7 , 7b và 9 Luật T i  àn  án  ân sự ( ã      sử   ổi bổ sun  năm 2014); t  i 

 iệu t i  àn  án      t ự   iện t eo qu   ịn  t i Đi u 30 Luật T i  àn  án  ân 

sự ( ã      sử   ổi bổ sun  năm 2014).  

4. Cá    ơn  sự  ó qu  n làm  ơn k án   áo tron  t  i   n m  i lăm 

n à  k  từ n à  n ận      bản án  oặ       tốn    t   p lệ. 
  

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND TP.HCM;                                      THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 
- VKSND TP. T ủ Đứ ; 

- Cá    ơn  sự;                                                                      

- C i     THADS TP. T ủ Đứ ; 

- L u    sơ v  án.                                                                                                                                                            

                                                                                              

 

                                                                                            N    n Mạnh C  n  

 
 


